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TUẦN 35 

        PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

       Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Sắp xếp các số 45 890; 54 890; 45 980; 54 980; 9800 theo thứ tự từ lớn đến bé. 

………………………………………...………………………………………............... 

Câu 2: Phép so sánh nào sau đây SAI? 

A. 
1

4
 giờ = 15 phút B. 123dm < 1m + 23dm 

C. 1 km > 389m + 601m D. 350g + 650g = 1kg 

Câu 3: Một lít nước cân nặng 1kg. Bình rỗng cân nặng 200g. Rót 
1

2
 lít nước vào bình đó. 

Hỏi bây giờ bình nước đó cân nặng bao nhiêu gam? 

A. 200g B. 500g C. 700g D. 1200g 

Câu 4: Một cửa hàng có 108 hộp mứt. Buổi sáng bán được 
1

3
 số hộp mứt, buổi chiều bán 

được 
1

4
 số hộp mứt. Hỏi cả sáng và chiều, cửa hàng đó bán được bao nhiêu hộp mứt? 

A. 63 hộp B. 64 hộp C. 65 hộp D. 60 hộp 

Câu 5: Tổng của hai số là 3784. Nếu thêm vào số hạng thứ nhất 120 và bớt ở số hạng thứ hai 

đi 150 thì tổng của hai số lúc này là bao nhiêu? 

A. 370 B. 3754 C. 3764 D. 3814 

Câu 6: Biết: x + 175 + x = 225. Vậy giá trị của x là: 

A. x  = 25 B. x  = 27 C. x  = 29 D. x  = 28 

Câu 7: Một hình chữ nhật có chu vi 7dm 4cm, chiều dài 2dm 8cm. Diện tích của hình chữ 

nhật đó là: 

A. 242cm2 B. 242dm2 C. 252cm2 D. 262cm2 

Câu 8: Quãng đường từ A đến B dài 4750m. Quãng đường từ B đến C dài 
1

5
 quãng đường 

từ A đến B. Hỏi quãng đường từ A đến C dài bao nhiêu mét? 

A. 3800m B. 5700m C. 6700m D. 6800m 
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PHẦN II: TỰ LUẬN  

Bài 1: Tìm x, biết: 

49 : x + 54  = 61 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

40 + 64 : x = 48 

………………………………………....... 

………………………………………....... 

…………………………………………… 

………………………………………........ 

x × 6 – 145 = 125 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

170 – (12 – 24 : 2) + x = 10 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

Bài 2: Một nhóm thợ đào được 120m mương trong 3 ngày. Hỏi trong 7 ngày, nhóm thợ đó 

đào được bao nhiêu mét mương? (Mức đào từng ngày của nhóm thợ là như nhau). 

Bài giải 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

Bài 3: Tìm một số có 4 chữ số, biết rằng viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó thì được số 

mới gấp 6 lần số đã cho. 

Bài giải 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

Bài 4: Tính nhanh: 

36 × 6 + 36 × 5 – 36 = ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

         PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Sắp xếp các số 45 890; 54 890; 45 980; 54 980; 9800 theo thứ tự từ lớn đến bé. 

Các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 54 980; 54 890; 45 980; 45 890; 9800 

Câu 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B C A B A C B 

 

PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Tìm x, biết: 

49 : x + 54  = 61 

49 : x = 61 – 54 

49 : x = 7 

x = 49 : 7 

x = 7 

40 + 64 : x = 48 

64 : x = 48 – 40 

64 : x = 8 

x = 64 : 8 

x = 8 

x × 6 – 145 = 125 

x × 6 = 125 + 145 

x × 6 = 270 

x = 270 : 6 

x = 45 

170 – (12 – 24 : 2) + x = 10 

            170 + x = 10 

             x = 170 – 10 

             x = 160 

Bài 2:  

Bài giải 

Mỗi ngày, nhóm thợ đào được số mét mương là: 120 : 3 = 40 (m) 

Trong 7 ngày, nhóm thợ đó đào được số mét mương là: 40 × 7 = 280 (m) 

Đáp số: 280m mương 

Bài 3:  

Bài giải 

Viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó thì được số mới hơn số phải tìm là : 

2abcd - abcd = 20000 

Ta có sơ đồ: 

Số phải tìm:  

Số mới:  

 

                                                                     20000 
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Theo sơ đồ, số mới gấp 6 lần số phải tìm. 

Số phải tìm là: 20000 : 5 = 4000 

Đáp số: 4000 

Bài 4: Tính nhanh: 

36 × 6 + 36 × 5 – 36 = 36 × (6 + 5 – 1) = 36 × 10 = 360 

 


